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Bách 

Khoa 

Việt

Cộng

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1

Số dư Quỹ BOG 

thời điểm ngày 

31/12/2021

-184.724 -776.690 107.796 187.206 221.895 -18.224 75.174 -24.654 361.718 21.736 -3.369 71.617 14.563 133.468 -113.450 3.750 96.265 -79.628 -13.059 -65.922 36.004 395.756 22.275 -72.170 286.081 143.054 -2.362 1.278 24.236 -10.503 23.130 -63.320 13.834 -21.235 107.056 898.582

2

Số dư Quỹ BOG 

Quý I năm 2022 

(thời điểm ngày 

31/3/2022) 

-414.646 -1.095.520 83.362 185.354 210.360 -21.126 14.572 -24.654 306.692 21.736 -4.175 71.552 12.648 101.868 -113.816 3.750 90.443 -94.883 -12.790 -90.667 30.250 352.386 13.542 -110.231 187.301 106.340 -2.361 4.403 13.598 -52.359 15.837 -58.139 13.834 73 -21.510 107.056 -169.920

2.1

Ước tổng trích 

Quỹ từ 

01/01/2022 đến 

31/3/2022

309.960 42.705 15.872 18.053 18.158 26.479 4.391 38.857 7.958 152 418 10.331 13.994 3.849 667 269 10.276 4.110 10.838 1.725 1.043 39.128 1.264 3.125 5.064 6.956 799 5.182 157 601.780

2.2

Ước tổng sử dụng 

Quỹ từ 

01/01/2022 đến 

31/3/2022

539.506 361.421 40.361 19.996 29.800 29.381 65.025 94.559 8.763 395 2.333 41.996 14.360 9.719 15.922 35.021 9.879 54.406 10.469 39.104 137.977 38.046 15.715 48.806 8.103 83 275 1.671.421

2.3

Lãi phát sinh trên 

số dư Quỹ BOG 

dương trong Quý 

I năm 2022

0 54 91 108 33 676 0 179 64 47 0 15 198 11 0 69 67 1 13 11 0 0 1.637

2.4

Lãi phát sinh trên 

số dư Quỹ BOG 

âm trong Quý I 

năm 2022

375 114 2 0 0 7 0 0 499

 TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP, CHI SỬ DỤNG VÀ LÃI PHÁT SINH TRÊN SỐ DƯ QUỸ BÌNH ỔN GIÁ XĂNG DẦU

Quý I năm 2022

Ghi chú:  Số liệu tổng hợp theo báo cáo của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu (số liệu trước soát xét, đã được làm tròn).

Đơn vị tính: triệu đồng




